
1 Lớp 6
2 Lớp 7
3 Lớp 8
4 Lớp 9

Tổng số 

Kế 
toán

Văn 
thư

TBTN-
TV

1 Biên chế hiện có 47 2 1 1 1 42

2
Nhu cầu giáo viên theo 

môn dạy NH 2026-2027
Tổng số Toán Lý Hóa Sinh

Công 
nghệ 

GDTC Văn Sử Địa
Tiếng 
Anh

GDCD
Mỹ 

thuật
Â.N Tin học

- Số giáo viên BC  hiện có 42 9 3 3 2 2 2 8 2 0 5 1 1 2 2
So với nhu cầu: - Thừa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Thiếu 14 1 1 1 1 1 1 2 0 3 2 1 0 0 0

3 Số Giáo viên dự kiến hợp 
đồng trong năm học Tổng số

Toán Lý Hóa Sinh
Công 
nghệ 

GDTC Văn Sử Địa
Tiếng 
Anh

GDCD
Mỹ 

thuật
Â.N Tin học

Hợp đồng (Xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hợp đồng (trường) 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0

Tổng số

Ghi chú
Học sinh

0 8
0 7
0 7335

29

287

1238

Thực hiện NH 2024-2025

7
8
7

305

0

0

TT

0
0
0

0

Lớp
7

311

Loại hình
Nhân viên

 Giáo 
viên

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2026-2027

Dân số độ tuổi 
2025

0

TRƯỜNG THCS YÊN PHÚ

I. Học sinh

Dân số độ tuổi 
2026

Lê Thị Thùy Giang

Trình độ giáo viên

41

HIỆU TRƯỞNG

1

8

30 1296

Đại học

Việt Yên, ngày 19  tháng 3  năm 2026

Loại hình
Học sinh

Thực hiện NH 2025-2026

Lớp

311
335

345
305

Ghi chú

Dự kiến chuyên môn của GV kiêm TPT Âm nhạc

III. Đội ngũ

TT

CĐ, TCThạc sĩ

0

CBQL
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